
STT Mã đơn vị Tên đơn vị Mã đơn vị cha Đơn vị cha Tổng số tài sản Trạng thái

1 T03004001
VP Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hồ 

Chí Minh
T03004

Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hồ Chí 

Minh
239 Chưa gửi

2 T03006002 Viện quy hoạch xây dựng TPHCM T03006 Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM 105 Chưa gửi

3 T03026005 Làng Thiếu niên Thủ Đức T03026
Lực lượng Thanh niên xung phong Thành 

phố TPHCM
110 Chưa gửi

4 T03834004
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

Tân Hải
T03834 phường Tân Hải 48 Chưa gửi

5 T03856002
Trung tâm hành chính công phường Bình 

Hoà
T03856 phường Bình Hoà 30 Chưa gửi

6 T03857005
Phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Lái 

Thiêu
T03857 phường Lái Thiêu 24 Chưa gửi

7 T03873001 Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị T03873 Phường Chánh Phú Hòa 164 Chưa gửi

8 T03884014 Trường Trung học Cơ sở Minh Tân T03884 xã Minh Thạnh 89 Chưa gửi

9 T03939003
Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân
T03939 Phường Cầu Kiệu 50 Chưa gửi

10 T03009105 Bệnh viện Bến Sắn T03009 SỞ Y TẾ 398 Từ chối

11 T03058
Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật 

Thành phố Hồ Chí Minh
T03 Thành phố Hồ Chí Minh 6 Từ chối

12 T03876001 Phòng kinh tế T03876 xã An Long 119 Từ chối

13 T03876002 Phòng Văn hóa - Xã hội T03876 xã An Long 24 Từ chối

14 T03876003 Văn phòng HĐND - UBND xã T03876 xã An Long 43 Từ chối

15 T03876004 Trung tâm hành chính công T03876 xã An Long 10 Từ chối

16 T03876005 Đảng ủy xã T03876 xã An Long 82 Từ chối

17 T03876006 Mặt trân tổ quốc T03876 xã An Long 26 Từ chối

18 T03876009 Trường Tiều học An Long T03876 xã An Long 49 Từ chối

19 T03884005 Phòng VHXH T03884 xã Minh Thạnh 19 Từ chối
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STT Mã đơn vị Tên đơn vị Mã đơn vị cha Đơn vị cha Tổng số tài sản Trạng thái

20 T03929018 Trường THCS Yên Thế T03929 Phường Bình Lợi Trung 41 Từ chối

21 T03979013 TH Tân Thạnh Tây T03979 Ủy ban nhân dân xã Phú Hòa Đông 58 Từ chối

22 T03988003 Văn phòng HĐND-UBND xã Hòa Hiệp T03988 xã Hòa Hiệp 178 Từ chối

1 T03005014
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 

Bình Thạnh
T03005 Sở Xây dựng TP.HCM 3041 Từ chối

2 T03005018
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 

quận Bình Tân
T03005 Sở Xây dựng TP.HCM 5507 Từ chối

3 T03005027
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 

Quận 11
T03005 Sở Xây dựng TP.HCM 1107 Từ chối

4 T03005029
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 

huyện Hóc Môn
T03005 Sở Xây dựng TP.HCM 2796 Từ chối

5 T03005030
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu 

vực huyện Củ Chi
T03005 Sở Xây dựng TP.HCM 1105 Từ chối

6 T03005034
Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành 

phố Thủ Đức
T03005 Sở Xây dựng TP.HCM 4789 Từ chối

7 T03869001
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

Phú An
T03869 phường Phú An 439 Từ chối

8 T03876001 Phòng kinh tế T03876 xã An Long 317 Từ chối

9 T03988003 Văn phòng HĐND-UBND xã Hòa Hiệp T03988 xã Hòa Hiệp 7 Từ chối

1 T03834004
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

Tân Hải
T03834 phường Tân Hải 6 Chưa gửi

2 T03876001 Phòng kinh tế T03876 xã An Long 4 Từ chối

1 T03834004
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

Tân Hải
T03834 phường Tân Hải 4 Chưa gửi

Tài sản KCHT đường bộ

Tài sản KCHT chợ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ./.

Tài sản KCHT văn hóa thể thao
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